
UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Từ 7g00 đến 11g00 ngày 10/02/2023 (Thứ 6)

Trang phục: Học sinh mặc đồng phục Thể dục và mang giày Bata

GVCN + CMHS: Trang phục gọn gàng (không mặc váy, đầm và mang giày đế mềm)

STT Họ và tên Lớp Số điện thoại Xe số Ghi chú

1 Trần Thị Kim Vui 909805035 1 CMHS 8A7

2 Bùi Nguyễn Khánh An 8A7 902531233 1

3 Bùi Nguyễn Minh An 8A7 818201209 1

4 La Minh Anh 8A7 933674811 1

5 Lê Thùy Phương Anh 8A7 765192192 1

6 Trần Thảo Anh 8A7 846547316 1

7 Nguyễn Trâm Anh 8A7 1

8 Trần Hoàng Bảo 8A7 896463001 1

9 Phan Thanh Bình 8A7 903357469 1

10 Trần Thụy Châu 8A7 946556416 1 Nhóm trưởng

11 Nguyễn Đức Dương 8A7 1

12 Phan Linh Đan 8A7 909747232 1

13 Lê Nguyễn Thiện Đức 8A7 1

1 Châu Thị Trinh 918887370 2 CMHS 8A7

2 Sử Thanh Hà 8A7 931064638 2

3 Lâm Hy Hoàng 8A7 2

4 Châu Tăng Khánh Hùng 8A7 919993118 2

5 Trần Đức Huy 8A7 936728106 2

6 Bùi Hồ Nguyên Khang 8A7 913228307 2 Nhóm trưởng

7 Nguyễn Minh Khánh 8A7 931809362 2

8 Nguyễn Anh Khoa 8A7 2

9 Trần Tuấn Kiệt 8A7 342858264 2

10 Lê Nguyễn Thuỳ Linh 8A7 792125162 2

11 Đặng Ngọc Ánh Mai 8A7 934645159 2

12 Bùi Gia Minh 8A7 901685086 2

13 Huỳnh Văn Duy Nam 8A7 916000255 2

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, CHA MẸ HỌC SINH, HỌC SINH 8A7 và 8A8

THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

GA NHÀ HÁT THÀNH PHỐ THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1
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1 Phạm Hoàng Tuyên 908654880 3 GVCN 8A7

2 Lý Kim Ngân 8A7 582512605 3

3 Nguyễn Châu Khánh Ngọc 8A7 375071340 3

4 Bùi Trần Thảo Nguyên 8A7 921684295 3 Nhóm trưởng

5 Nguyễn Quang Nhất 8A7 902557605 3

6 Võ Nguyễn Gia Phát 8A7 963133745 3

7 Trương Khắc Gia Phúc 8A7 937762434 3

8 Võ Trần Gia Phúc 8A7 3908848824 3

9 Bùi Hồng Phúc 8A7 921388014 3

10 Mai Ngọc Quân 8A7 931528847 3

11 Vũ Trúc Quyên 8A7 908512515 3

12 Đinh Hoàng Thái 8A7 3

13 Trương Quốc Thống 8A7 3

1 Nguyễn Thanh Hiệp 904738715 4 Phó HT

2 Trần Ngọc Anh Thư 8A7 919064487 4 Nhóm trưởng

3 Trần Nguyễn Ngọc Trinh 8A7 903164629 4

4 Vũ Minh Trường 8A7 4

5 Nguyễn Cao Tường Vi 8A7 776904524 4

6 Nguyễn Lan Vy 8A7 4

7 Nguyễn Thị Yến Vy 8A7 325725371 4

8 Trần An An 8A8 975052605 4

9 Đỗ Lê Nhã An 8A8 522122438 4

10 Nguyễn Đỗ Minh Anh 8A8 936124771 4

11 Lê Quốc Anh 8A8 4

12 Hoàng Việt Anh 8A8 903781237 4

13 Trương Minh Châu 8A8 795618669 4
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1 Phạm Thị Thu Hà 988354888 5 CMHS 8A8

2 Nguyễn Đình Khôi Nguyên 8A8 782372790 5 Nhóm trưởng

3 Diệu Ngọc Châu 8A8 337413839 5

4 Lê Minh Dũng 8A8 941273523 5

5 Mai Minh Đạt 8A8 937676368 5

6 Lê Tạ Quỳnh Giang 8A8 798613102 5

7 Nguyễn Khánh Hà 8A8 918818379 5

8 Trần Minh Hải 8A8 934089767 5

9 Lưu Gia Hào 8A8 5

10 Nguyễn Ngọc Gia Hân 8A8 909457801 5

11 Huỳnh Gia Huy 8A8 5

12 Trần Gia Huy 8A8 5

13 Ngô Phạm Minh Khang 8A8 382573538 5

1 Huỳnh Đỗ Uyên 939738393 6 CMHS 8A8

2 Nguyễn Phan Đăng Khôi 8A8 6 Nhóm trưởng

3 Trần Minh Khiết 8A8 903109332 6

4 Hoàng Thế Kiệt 8A8 937746143 6

5 Phạm Lê Ngọc Lân 8A8 768918117 6

6 Trần Mai Diệu Linh 8A8 932840336 6

7 Lê Quang Minh 8A8 385584729 6

8 Phạm Nguyễn Kim Ngân 8A8 901301809 6

9 Nguyễn Khánh Ngọc 8A8 918818379 6

10 Trương Uyên Nhi 8A8 768636567 6

11 Nguyễn Minh Phát 8A8 913858545 6

12 Huỳnh Gia Phú 8A8 6

13 Nguyễn Thanh Tú 8A8 368177501 6
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1 Hồ Thị Trà My 937316800 7 GVCN 8A8

2 Lê Hồ Diệu Huyền 8A8 854025366 7 Nhóm trưởng

3 Bùi Hà Minh Phương 8A8 394547880 7

4 Đặng Trần Minh Quang 8A8 7

5 Nguyễn Minh Quân 8A8 947080709 7

6 Trần Quang Thái 8A8 918957099 7

7 Hoàng Thịnh 8A8 815460094 7

8 Trịnh Hoàng Thy 8A8 932626758 7

9 Huỳnh Lê Minh Trí 8A8 795266889 7

10 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 8A8 398409287 7

11 Huỳnh Hà Vy 8A8 7

12 Nguyễn Trần Phương Vy 8A8 798370571 7


